SSI: Ưu tiên hiện nay là chuyển từ việc phân tích phúc lợi của thuyền viên sang hành động thực tế
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 Sustainable Shipping Initiative (SSI) đã công bố một ấn phẩm đánh dấu lần đầu tiên ngành hàng hải có được một bản tổng hợp tích hợp trên toàn ngành về dữ liệu phúc lợi, sức khỏe tinh thần và an toàn của thuyền viên.
Theo ấn phẩm “From Data to Decisions: Making Seafarer Welfare Visible, Comparable and Actionable” của SSI, bản tổng hợp tích hợp này – được tài trợ bởi Lloyd’s Register Foundation – nhằm hỗ trợ và củng cố chức năng của các quy định hiện hành cũng như các sáng kiến và các bên liên quan trong ngành bằng cách cung cấp một điểm tham chiếu chung, dựa trên bằng chứng về dữ liệu phúc lợi, sức khỏe và an toàn.
Các phát hiện được xây dựng từ một cuộc đánh giá toàn diện các dữ liệu và nghiên cứu liên quan đến phúc lợi, sức khỏe và an toàn hiện đang được sử dụng. Dữ liệu này được kết hợp với ý kiến từ nhiều bên trong ngành, bao gồm chủ tàu, nhà khai thác tàu, công ty bảo hiểm, người thuê tàu, tổ chức tài chính, pháp lý, tuyển dụng, các tổ chức phi chính phủ và chính các thuyền viên. Kết quả cuối cùng đã được các thành phần trong ngành phản biện trước khi công bố.
“Lần đầu tiên, ngành hàng hải có được một cái nhìn tích hợp duy nhất về các dữ liệu thiết yếu liên quan đến phúc lợi, sức khỏe và an toàn, và những gì dữ liệu này cho thấy thật đáng lo ngại. Thông tin cần thiết để quản lý tốt rủi ro về con người thực sự tồn tại, nhưng nó đang bị phân mảnh, thiếu nhất quán và hiếm khi được kết nối với những quyết định quan trọng. Điều này tạo ra những tác động thực tế đối với thuyền viên cũng như các thực tiễn vận hành và thương mại,” bà Ellie Besley-Gould, Giám đốc Điều hành SSI, cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với SAFETY4SEA vào tháng 3, Ellie Besley-Gould giải thích rằng SSI đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa các phòng họp của lãnh đạo doanh nghiệp và trải nghiệm thực tế của thuyền viên bằng cách giúp xây dựng các hệ thống toàn ngành nhằm bảo vệ phúc lợi và sức khỏe của họ. Một yếu tố quan trọng là tập hợp các bên liên quan có cùng định hướng trong toàn ngành để phát triển các cơ chế khuyến khích có thể giúp các tiêu chuẩn phúc lợi trở nên minh bạch, khả thi và mang lại giá trị kinh tế.
SSI đã xác định 5 khoảng trống bằng chứng quan trọng:
1. Mệt mỏi thường bị phân loại sai thành sai sót của con người trong các báo cáo tai nạn, làm giảm nghiêm trọng mức độ phản ánh nguyên nhân thực sự gây tổn thất. Điều này đồng nghĩa với việc rủi ro đang được định giá dựa trên thông tin không đầy đủ hoặc thậm chí là không được định giá. 
2. Không có bộ KPI cơ sở chung vì các định nghĩa và chỉ số không được thống nhất giữa các tổ chức, khiến hiệu suất phúc lợi không thể được so sánh hoặc đánh giá chuẩn ở cấp độ danh mục đầu tư. 
3. Khả năng cảnh báo sớm còn yếu, khi các công cụ phản ứng hiện tại không nhận diện được các chỉ báo sớm thì dù dữ liệu thô cần thiết để xây dựng các công cụ này đã tồn tại rải rác trong các hệ thống tách biệt nhau như các khiếu nại bảo hiểm, kết quả kiểm tra và khảo sát thuyền viên. 
4. Không có cơ chế minh bạch để ghi nhận sự hiện diện của các thực tế phúc lợi tốt trong toàn ngành, dẫn đến dữ liệu không được kết nối đồng bộ. 
5. Các thực tế tốt có thể được phổ biến rộng rãi hơn, bởi hiện chỉ có một số ít công ty bảo hiểm, hội P&I, chủ tàu, công ty quản lý và người thuê tàu tích hợp các tín hiệu rủi ro con người vào quyết định khai thác và thuê tàu. Nếu không có sự chia sẻ thông tin rộng rãi hơn thì lợi ích sẽ chỉ giới hạn ở những đơn vị tiên phong. 
Tình trạng phân mảnh và thiếu nhất quán
Bản tổng hợp cho thấy mặc dù dữ liệu đã có và đang được sử dụng nhưng việc áp dụng chúng vẫn còn bị phân mảnh, rời rạc và có thể được cải thiện nhanh chóng để hỗ trợ quá trình ra quyết định cũng như nâng cao phúc lợi của thuyền viên.
Ngoài ra, mặc dù các định nghĩa pháp lý về phúc lợi và an toàn đã được thiết lập rõ ràng, nghiên cứu cho thấy chúng không được áp dụng một cách nhất quán và không tồn tại các chỉ số chung trên toàn ngành để đánh giá sự tiến bộ.
Ngành hàng hải không thiếu các hoạt động liên quan đến phúc lợi thuyền viên, nhưng chúng phát triển không đồng đều, với các định nghĩa, phương pháp và mức độ trưởng thành khác nhau giữa các tổ chức. Trên thực tế, điều này làm hạn chế khả năng so sánh, làm suy yếu khả năng nhận diện sớm và khiến hệ thống vẫn phụ thuộc vào các chỉ báo chậm.
“Dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn đến các quyết định tốt hơn. Bằng cách chuyển hóa bằng chứng thành hành động – và bằng cách hợp tác trên toàn ngành – chúng ta có thể đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của thuyền viên và đảm bảo các sáng kiến phúc lợi thực sự có mục tiêu và ý nghĩa đối với những con người đứng sau các con số,” bà Kristina Kunigenas, phụ trách phúc lợi thuyền viên của SSI, nhấn mạnh.
Kết quả là, tình trạng suy giảm điều kiện sống và làm việc của thuyền viên thường chỉ được nhìn thấy khi hậu quả đã xảy ra, thay vì được nhận diện và xử lý từ sớm. Những tín hiệu cảnh báo sớm thực tế đã tồn tại, đặc biệt là liên quan đến tình trạng mệt mỏi, căng thẳng và mất gắn kết, nhưng chúng không được thu thập, tin cậy hoặc được sử dụng một cách nhất quán.
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Theo ông Yves Vandenborn, Trưởng bộ phận Phòng ngừa Tổn thất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của North Standard, để tạo ra tiến bộ thực sự cho thuyền viên, ngành hàng hải cần phải sử dụng một “ngôn ngữ chung”. Hiện nay, sự hiểu biết của ngành về phúc lợi và an toàn của thuyền viên đang bị cản trở bởi việc dữ liệu bị phân mảnh và các chỉ số thiếu nhất quán. Bằng cách thiết lập các định nghĩa thống nhất và KPI rõ ràng, ngành có thể chuyển từ những hiểu biết rời rạc sang một bức tranh tổng thể thực sự có thể tích hợp được. 
Ngoài ra, ông Vandenborn nhấn mạnh rằng việc chia sẻ minh bạch các dữ liệu đã được ẩn danh phù hợp là quan trọng; điều này giúp ngành xác định ra các rủi ro tập thể và những nguyên nhân gốc tiềm ẩn như căng thẳng và mệt mỏi mà không làm ảnh hưởng đến tính bảo mật cá nhân. “Chỉ thông qua sự rõ ràng chung này, chúng ta mới có thể theo dõi được tiến độ và đảm bảo một tương lai an toàn hơn, bền vững hơn cho toàn bộ lực lượng lao động hàng hải,” ông kết luận.
Các quy định hiện hành
Hiện đã có nhiều khuôn khổ pháp lý được thiết lập nhằm quy định các tiêu chuẩn tối thiểu về phúc lợi của thuyền viên, bao gồm MLC 2006, trong đó bao quát các điều kiện làm việc, nơi ở, thực phẩm, chăm sóc y tế và khả năng tiếp cận hỗ trợ, cùng với các công cụ của IMO như Công ước STCW và công ước SOLAS liên quan đến tình trạng mệt mỏi, số giờ làm việc/nghỉ ngơi và vận hành an toàn. 
Song song với đó, các yêu cầu của quốc gia tàu mang cờ, chế độ kiểm tra của quốc gia có cảng và các tiêu chuẩn đăng kiểm tàu cũng củng cố việc tuân thủ thông qua hoạt động kiểm tra và đảm bảo. Các khuôn khổ này cung cấp nền tảng rõ ràng cho phúc lợi và an toàn. Tuy nhiên, chúng chủ yếu được thiết kế cho mục đích tuân thủ và thực thi, chứ chưa được chuyển hóa một cách nhất quán thành các chỉ số có thể so sánh được hoặc được sử dụng để đưa ra cái nhìn mang tính dự báo về điều kiện phúc lợi của thuyền viên giữa các tổ chức.
“Việc có chung hiểu biết về nơi tìm kiếm thông tin liên quan đến an toàn và sức khỏe của thuyền viên là điều thiết yếu để cải thiện đáng kể lĩnh vực này. Đây là nền tảng còn thiếu để kết nối các công việc hiện có, để biết điều gì thực sự hiệu quả trong việc nâng cao an toàn và sức khỏe thuyền viên, cũng như theo dõi tiến bộ chung của toàn ngành,” bà Olivia Swift, thành viên Hội đồng tín thác SSI, nhận xét.
Trong khi đó, bà Francesca Fairbairn, đại diện của Institute for Human Rights and Business (IHRB), cho biết hiện có rất nhiều dữ liệu, nhưng việc đồng bộ hóa chúng theo cách giúp ngành có thể theo dõi và cải thiện hiệu quả quyền lợi của thuyền viên chính là bước đi thiết yếu tiếp theo. “Cải thiện an toàn và phúc lợi thuyền viên bắt đầu từ một sự hiểu biết rõ ràng và chung về dữ liệu mà ngành có thể tin cậy. Bản tổng hợp này là một bước tiến có ý nghĩa hướng tới tính minh bạch, nhất quán và đồng bộ cao hơn, giúp hỗ trợ các cuộc đối thoại có cơ sở hơn, việc ra quyết định tốt hơn và các hành động có mục tiêu rõ ràng,” ông Menand Karsan, Tổng Giám đốc mảng Hàng hải của Rio Tinto, giải thích.
Hợp tác để tạo ra tác động
Nhìn chung, SSI nhận thấy rằng các khoảng trống nêu trên đã được thừa nhận rộng rãi trong toàn ngành. Ưu tiên hiện nay là chuyển từ phân tích sang ứng dụng thực tế. Phần lớn những gì cần thiết thực ra đã tồn tại, nhưng chưa được áp dụng theo cách nhất quán và có kết nối. “Việc thu hẹp những khoảng trống này là nhiệm vụ chung của toàn ngành. SSI kêu gọi ngành hàng hải cùng hợp tác với các thành viên của chúng tôi để giải quyết các khoảng trống, đồng xây dựng những khuôn khổ mà lĩnh vực này hiện còn thiếu và thiết lập một phương pháp chuẩn hóa để quản lý các rủi ro liên quan đến con người trên biển trước khi chi phí thương mại và con người do sự chậm trễ tiếp tục gia tăng,” bà Ellie Besley-Gould kết luận.
SSI đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp phúc lợi thuyền viên bằng cách hợp tác trên toàn ngành nhằm:
· Phát triển các chuẩn cơ sở chung, nâng cao độ tin cậy trong báo cáo và xây dựng các chỉ báo sớm; 
· Tổ chức đối thoại liên ngành để thử nghiệm và hoàn thiện các hành động ưu tiên; 
· Hợp tác với các đối tác để tích hợp các yếu tố phúc lợi, sức khỏe và an toàn một cách nhất quán hơn vào các quy trình quản trị, đảm bảo và ra quyết định.
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